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Biểu mẫu 21 
 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

 

THÔNG BÁO 

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2018-2019 

 

STT Nội dung Đơn vị tính 

Học phí/1SV/năm 

năm học  

2018-2019 

Dự kiến Học 

phí/1SV của cả 

khóa học 

I 
Học phí chính quy chương 

trình đại trà 
      

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm   

  Khối ngành I Triệu đồng/năm 22.500.000 67.500.000 

 Khối ngành III Triệu đồng/năm 22.500.000 67.500.000 

 Khối ngành IV Triệu đồng/năm 24.000.000 72.000.000 

 Khối ngành V Triệu đồng/năm 24.000.000 72.000.000 

 Khối ngành VI Triệu đồng/năm 24.000.000 72.000.000 

 Khối ngành VII Triệu đồng/năm 22.500.000 67.500.000 

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm   

  Khối ngành I Triệu đồng/năm 12.150.000 24.300.000 

 Khối ngành III Triệu đồng/năm 12.150.000 24.300.000 

 Khối ngành IV Triệu đồng/năm 14.400.000 28.800.000 

 Khối ngành V Triệu đồng/năm 14.400.000 28.800.000 

 Khối ngành VI Triệu đồng/năm 14.400.000 28.800.000 

 Khối ngành VII Triệu đồng/năm 12.150.000 24.300.000 

3 Đại học Triệu đồng/năm   

  Khối ngành I Triệu đồng/năm 8.600.000 34.400.000 

 Khối ngành III Triệu đồng/năm 8.600.000 34.400.000 

 Khối ngành IV Triệu đồng/năm 9.900.000 39.600.000 

 Khối ngành V Triệu đồng/năm 9.900.000 39.600.000 

 Khối ngành VI Triệu đồng/năm 9.900.000 39.600.000 

 Khối ngành VII Triệu đồng/năm 8.600.000 34.400.000 

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

II 
Học phí chính quy chương 

trình khác 
      

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm     
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STT Nội dung Đơn vị tính 

Học phí/1SV/năm 

năm học  

2018-2019 

Dự kiến Học 

phí/1SV của cả 

khóa học 

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm     

 

Khối ngành V (ngành nuôi 

trồng thủy sản tiên tiến đào 

tạo bằng tiếng anh) 

Triệu đồng/năm 24.000.000 48.000.000 

3 
Đại học (chương trình tiên 

tiến, chất lượng cao) 
Triệu đồng/năm   

 Khối ngành III Triệu đồng/năm 22.000.000 88.000.000 

 Khối ngành IV Triệu đồng/năm 25.000.000 100.000.000 

 Khối ngành V Triệu đồng/năm 25.000.000 100.000.000 

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm   

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm   

III 
Học phí hình thức vừa học 

vừa làm 
    

1 Đại học Triệu đồng/năm   

  Khối ngành I Triệu đồng/năm 9.700.000 38.8000.000 

 Khối ngành III Triệu đồng/năm 9.700.000 38.8000.000 

 Khối ngành IV Triệu đồng/năm 9.700.000 38.8000.000 

 Khối ngành V Triệu đồng/năm 9.700.000 38.8000.000 

 Khối ngành VI Triệu đồng/năm 9.700.000 38.8000.000 

 Khối ngành VII Triệu đồng/năm 9.700.000 38.8000.000 

2 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm   

3 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

IV Tổng thu năm Tỷ đồng 759,73    

1 Từ ngân sách Tỷ đồng 255,70    

2 Từ học phí Tỷ đồng 405,84   

3 
Từ nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ 
Tỷ đồng 39,35    

4 Từ nguồn hợp pháp khác Tỷ đồng 58,84   

 

  Cần Thơ, ngày       tháng 7 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Hà Thanh Toàn 

 


